
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.02.30.0CÐ CĐT 17A12/02/1998ThôngPhạm Trí03071610851

1.31.02.00.0CÐ CĐT 17A01/01/1999AnhNguyễn Ngọc Tuấn03071710052

0.00.01.04.0CÐ CĐT 17A20/06/1999DươngTrà Thanh03071710173

2.42.02.73.0CÐ CĐT 17A11/08/1999ĐạtLê Tấn03071710184

2.83.03.30.0CÐ CĐT 17A06/07/1999ĐạtNguyễn Tiến03071710195

3.12.03.09.0CÐ CĐT 17A14/09/1999LâmTrần Trường03071710426

4.05.03.32.0CÐ CĐT 17A28/09/1999PhátNguyễn Tấn03071710587

4.04.04.33.0CÐ CĐT 17A3/3/1999PhúVũ  Lê Mạnh03071710678

5.57.03.75.0CÐ CĐT 17A15/01/1998ThànhLý Tất03071710759

5.36.04.74.0CÐ CĐT 17A19/01/1999ThủyNguyễn Thành030717108210

5.47.04.70.0CÐ CĐT 17A8/9/1999ThụNguyễn Quốc030717108311

4.27.01.70.0CÐ CĐT 17A20/09/1999TiếnPhạm Quốc030717108612

4.05.03.70.0CÐ CĐT 17A20/06/1999VũHuỳnh Công030717109913

5.26.03.77.0CÐ CĐT 17B08/04/1998CườngPhạm Hồng030717110414

5.15.04.39.0CÐ CĐT 17B02/04/1999ĐạtPhạm Thành030717111015

5.16.03.76.0CÐ CĐT 17B17/12/1999HàPhạm Hồng030717111516

5.36.04.74.0CÐ CĐT 17B02/02/1999HạnhLê Minh030717111717

5.56.05.34.0CÐ CĐT 17B10/08/1999HuyHồ Lê030717112118

5.15.04.77.0CÐ CĐT 17B1/2/1997HưngNguyễn Việt Tùng030717112519

5.25.05.07.0CÐ CĐT 17B24/5/1999KhanhPhan Tuấn030717112720

5.66.04.39.0CÐ CĐT 17B31/03/1997LongVũ Triệu030717113621

5.76.05.36.0CÐ CĐT 17B08/10/1999MaiNguyễn Thị Ngọc030717113722

5.96.05.38.0CÐ CĐT 17B5/6/1999NghĩANgô HoàNg Chí030717114223

5.17.03.04.0CÐ CĐT 17B02/01/1999NghĩaNguyễn Trọng030717114424

5.65.05.310.0CÐ CĐT 17B02/03/1999NhânĐào Bá030717114825

5.26.04.06.0CÐ CĐT 17B28/04/1999NhânLê Thành030717114926

5.67.04.72.0CÐ CĐT 17B20/10/1999PhúcPhạm Công030717115827

5.05.05.05.0CÐ CĐT 17B25/11/1999ThànhNguyễn Văn030717117028

5.46.04.37.0CÐ CĐT 17B01/10/1999ToànNguyễn Phúc030717117929

5.35.05.08.0CÐ CĐT 17B29/12/1997TrườngChế Văn030717118230

6.47.05.09.0CÐ CĐT 17B27/05/1997TuấnVõ Tá030717118731
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